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	Thành phần năng lực
	Nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Năng lực Đọc
	Thơ ( Văn bản ngoài SGK)
	5
	2
	10%
	2
	20%
	1
	10%
	40%

	II
	Năng lực Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	1
	5%
	5%
	10%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	1
	7,5%
	10%
	22,5%
	40%

	Tỉ lệ %
	
	22,5%
	35%
	42,5%
	100%

	Tổng
	7
	100%
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TT
	
Kỹ năng
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Tổng

	
	
	
	
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	Số câu
	Tỉ lệ
	

	I
	Đọc hiểu

	 Thơ ( Văn bản ngoài SGK)
	Nhận biết
- Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức để phân biệt các thể thơ: số tiếng trong câu, số câu, cách gieo vần, tạo nhịp, đối ngẫu. Nhận biết một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ 
- Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệu, nhịp điệu trong bài thơ; 
- Nhận biết được hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu và nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận biết được các kiến thức tiếng Việt trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập trong văn bản. 
Thông hiểu 
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 
- Nêu được đề tài, chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Phân tích được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật.
- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.
Vận dụng
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ. 
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.  
- Nêu được ý nghĩa và đưa ra những quan điểm của  mình về một ý thơ.
	2
	10%
	2
	20%
	1
	10%
	40%

	



II
	

Viết
	1. Viết đoạn văn  
	Nhận biết: Nhận biết:
- Nêu được giá trị nội dung và nghệ thuật của khổ thơ.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một đoạn văn  nghị luận.
Thông hiểu: - Triển khai luận điểm của một khổ thơ thành những luận cứ, lí lẽ nằm làm rõ nội dung và nghệ thuật của khổ thơ đó.
Vận dụng:
Thể hiện được kĩ năng viết câu, dựng đoạn; thể hiện được năng lực cảm thụ khi phân tích một khổ thơ.
	

5%
	

5%
	

10%
	

20%

	
	
	2. Viết bài văn

	Nhận biết: 
- Nêu được quan điểm của mình về vấn đề nghị luận 
Thông hiểu: Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. 
- Trình bày được những khía cạnh mở rộng, bàn luận về vấn đề; khẳng định và nêu được ý nghĩa của vần đề, 
Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Vận dụng: Thể hiện được khả năng trình bày vấn đề một cách thuyét phục. bàn luận và mở rộng vấn đề,đề ra được cách vận dụng kĩ năng sống vào thực tế,  tăng tính thực hành…
Vận dụng cao:
Sử dụng kết hợp của phương thức miêu tả, biểu cảm, … để tăng sức thuyết phục cho lập luận.
	



10%
	



10 %
	



20%
	



40%

	Tỉ lệ
	
	25%
	35%
	40%
	100%

	Tổng
	
	100%
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ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn học: Ngữ văn – Khối 9
Thời gian làm bài : 90 phút
(Đề gồm 2 trang )


I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) Đọc ngữ liệu sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
                                       CHIẾC ÁO CỦA CHA                                    
Tuổi chiếc áo bằng một nửa tuổi cha
mỗi nếp gấp mang dáng hình đồng đội
mỗi mảnh vá chứa bao điều muốn nói
về một thời trận mạc của cha.

Ngày con sinh ra
đất nước hoà bình
với bạn bè con hay xấu hổ
khi thấy cha mặc chiếc áo xanh cũ kĩ
đâu biết với cha là kỉ vật cuộc đời
Nơi nghĩa trang nghi ngút khói hương
trước hàng hàng ngôi mộ
cha đắp áo sẻ chia hơi ấm
với đồng đội xưa yên nghỉ nơi này

Khoé mắt con chợt cay
khi chứng kiến nghĩa tình người lính
không khoảng cách nào giữa người còn người mất
chiếc áo bạc màu hoá gạch nối âm dương.
(Ngô Bá Hòa, https://vanvn.vn/chum-tho-tac-gia-tre)
Câu 1 (0.5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2 (1.0 điểm). Ghi lại những từ ngữ khắc họa hình ảnh chiếc áo của cha mà tác giả sử dụng trong tám câu thơ đầu. Qua những từ ngữ đó, em thấy chiếc áo có ý nghĩa gì đối với người cha?
Câu 3 (0.5 điểm). Em hiểu như thế nào về hình ảnh “chiếc áo bạc màu hóa gạch nối âm dương”?
Câu 4 (1.0 điểm). Việc tác giả nhắc đi nhắc lại hình ảnh chiếc áo mang lại hiệu quả nghệ thuật gì?
Câu 5 (1.0 điểm). Chiếc áo của cha là kỉ vật về một thời chiến tranh hào hùng và đau thương của dân tộc. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, một số bạn trẻ cho rằng bố, mẹ không cần nhắc lại quá khứ mà hãy nói về cuộc sống hiện tại và tương lai. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
[bookmark: _Hlk118411962]Câu 1 (2.0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về hình ảnh người cha trong bài thơ “Chiếc áo của cha” trong phần đọc hiểu.
Câu 2 (4.0 điểm). 
Ngày con sinh ra
đất nước hoà bình
với bạn bè con hay xấu hổ
khi thấy cha mặc chiếc áo xanh cũ kĩ.
Người con đã vô cùng xấu hổ khi thấy cha mặc chiếc áo cũ kĩ. Con đã không hiểu được chiếc áo ấy có ý nghĩa như thế nào với cha. Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thấu hiểu người thân.

------------------------- Hết -------------------------
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..
Chữ kí giám thị 1: ……………………… Chữ kí giám thị 2:………………………….
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	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Thể thơ: tự do
	0.5 

	2
	- Những từ ngữ khắc họa hình ảnh chiếc áo của cha mà tác giả sử dụng trong tám câu thơ đầu: “Tuổi chiếc áo bằng một nửa tuổi cha”; “mỗi nếp gấp mang dáng hình đồng đội”; “mỗi mảnh vá có bao điều muốn nói về một thời trận mạc của cha”; “chiếc áo xanh cũ kĩ”
(HS nêu được 3/4 ý cho điểm trọn vẹn)
- Qua những từ ngữ đó, em thấy chiếc áo cũ kĩ có ý nghĩa đối với người cha: là những kí ức không thể quên về đồng đội và chiến trường.
	0.5





0.5

	3
	Hình ảnh “chiếc áo bạc màu hóa gạch nối âm dương” có nghĩa là: chiếc áo xóa nhòa khoảng cách giữa người còn, người mất; nó như chiếc cầu nối giữa những người đồng đội đang sống và đã mất; khẳng định tình đồng chí, đồng đội gắn bó, thủy chung, bền chặt giữa những người lính Cách mạng.
	0.5

	4
	Tác giả nhắc đi nhắc lại hình ảnh chiếc áo mang lại hiệu quả nghệ thuật:
- Tạo nhịp điệu và liên kết cho bài thơ.
- Khẳng định và nhấn mạnh hình ảnh chiếc áo có ý nghĩa thiêng liêng với người cha: kỉ vật của chiến tranh; kỉ niệm về những người đồng đội, về một thời chiến tranh hào hùng và đau thương của dân tộc; nghĩa tình đồng chí đồng đội gắn bó, thủy chung.
- Thể hiện sự trân trọng, biết ơn của người cha với kỉ niệm, đồng đội và quá khứ. 
- Tác giả ca ngợi tình đồng chí gắn bó giữa những người lính Cách mạng và niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
	

0.25
0.25



0.25

0.25

	5
	Chiếc áo của cha là kỉ vật về một thời chiến tranh hào hùng và đau thương của dân tộc. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, một số bạn trẻ cho rằng bố, mẹ không cần nhắc lại quá khứ mà hãy nói về cuộc sống hiện tại và tương lai. 
- Em không đồng ý với ý kiến đó.
- Vì 
+ Quá khứ là những gì đã từng xảy ra, không bao giờ quay trở lại. Nhờ có những người hy sinh, cống hiến hết mình trong quá khứ thì chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. 
+ Chúng ta cần ôn và nhắc lại quá khứ để kế thừa thành quả, rút ra bài học kinh nghiệm; tự hào, biết ơn những gì cha ông ta để lại; tạo động lực cho mỗi chúng ta cố gắng trong hiện tại và tương lai. 
+ Nếu không biết trân trọng quá khứ, chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô ơn, không biết kế thừa những thành quả của cha ông và không có động lực, sức mạnh để tiếp tục phấn đấu xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. 
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời  khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được
	



0.25

0.25



0.25


0.25




	II
	VIẾT
	6.0

	1
	Viết đoạn văn cảm nhận hình ảnh người cha 
	2.0

	
	Đảm bảo cấu trúc đoạn văn .
	0.25

	
	1. Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hình ảnh người cha: là người cha sâu sắc, người lính nặng tình nghĩa.
2. Thân đoạn:
* Nội dung: đảm bảo những yêu cầu sau:
+ Người cha là người lính nửa cuộc đời từng tham gia bảo vệ đất nước; đã trải qua biết bao đau thương, mất mát nơi chiến trường.
+ Cha là người lính giản dị, nặng tình nghĩa: 
-> luôn giữ chiếc áo bạc màu, cũ kĩ bên mình; trân trọng và nâng niu nó như một kỉ vật. 
->  luôn nhớ về đồng đội, nhớ kỉ niệm những ngày chiến tranh hào hùng, đau thương, mất mát.
+ Cha sâu sắc, lặng thầm yêu thương, dạy dỗ con: Dù con xấu hổ khi Cha mặc chiếc áo cũ kĩ, cha vẫn luôn giữ chiếc áo. Cha để con chứng kiến những hành động của mình bên đồng đội  khi thăm lại chiến trường xưa, để con nhận ra nghĩa tình người lính, thấu hiểu những điều cha làm, từ đó thay đổi nhận thức.
+ Nhận xét nghệ thuật: thể thơ tự do; kết hợp biểu cảm với tự sự, miêu tả; ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc...
3. Kết đoạn: Khẳng định hình ảnh người cha- người lính trong bài thơ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc và nêu bài học rút ra
	0.25



0.75











0.25

0.25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy
	0.25

	2
	Bài văn
	4.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
Đảm bảo đúng hình thức một bài văn (rõ bố cục 3 phần mở bài, thân bài, kết bài. Trong đó, thân bài cần chia thành các đoạn nhỏ)
Dung lượng khoảng 400 chữ (khoảng 1.5 trang giấy)
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận (thấu hiểu người thân), khẳng định vấn đề đó có ý nghĩa quan trọng trong đời sống gia đình.
	

	
	c. Triển khai vấn đề
1. Mở bài
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận (thấu hiểu người thân), khẳng định vấn đề đó có ý nghĩa quan trọng trong đời sống gia đình.
2. Thân bài
* Giải thích
- Thấu hiểu người thân là khả năng hiểu biết và nhận thức một cách sâu sắc về tính cách, tâm tư, cảm xúc của người thân (những người thân yêu như: cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân thiết...) bên mình và từ đó, chúng ta có thể thể hiện tình yêu, lòng khoan dung, sự trân trọng bằng cách chân thành nhất.
* Biểu hiện: Học sinh lấy những dẫn chứng biểu hiện cụ thể của sự thấu hiểu người thân
* Bàn luận. 
- Vai trò ý nghĩa 
- Thẩu hiểu người thân thực sự cần thiết đối với mỗi người. Thấu hiểu là lúc ta biết đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người thân để cảm nhận, thấu hiểu, cảm thông với nỗi niềm của họ một cách sâu sắc. Sự thấu hiểu bồi đắp lòng nhân ái, giúp ta biết sống yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm với những người xung quanh mình, tránh được những phán xét, suy nghĩ cực đoan và sống vị tha hơn đối với người khác. Khi nhận được sự thấu cảm, yêu thương, chia sẻ, người thân bên ta sẽ vơi bớt nỗi buồn, có thêm động lực để vượt qua khó khăn.
- Sự thấu hiểu người thân mở rộng ra là sự thấu hiểu những người xung quanh.
- Phản đề: vẫn còn rất nhiều người thờ ơ, vô cảm với người thân; quay lưng lại khi người thân đang cần giúp đỡ, sẻ chia… Những biểu hiện này đáng bị phê phán.
* Bài học nhận thức và hành động
- Cần nhận thức được ý nghĩa quan trọng của sự thấu hiểu.Cần tích cực rèn luyện bản thân, hoàn thiện nhân cách, có những hành động cụ thể biểu hiện sự thấu hiểu của mình với người thân, với mọi người.
3. Kết bài
Khẳng định lại ý nghĩa, giá trị của việc thấu hiểu người thân và mọi người xung quanh. 
	

0.5


0.25





0.25



1,0









0,5


0,5



0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,25



